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TỈNH KHÁNH HÒA 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

   

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, 

đơn vị, địa phƣơng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1278/QĐ-CTUBND ngày 04/6/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng 

công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

năm 2020; 

Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông 

tin tỉnh Khánh Hòa thông báo kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ 

thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020, cụ 

thể như sau: 

A. KẾT QUẢ XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC CƠ 

QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 

I. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 

I.1. Xếp hạng Mức độ ứng dụng CNTT 

TT Sở, ban, ngành Tổng điểm Tỷ lệ 
Xếp 

loại 

Ghi 

chú 

1 Sở Tài chính 1035/1000 103,5% Tốt  

2 Sở Văn hóa và Thể thao 1026/1000 102,6% Tốt  

3 Sở Thông tin và Truyền thông 1013/1000 101,3% Tốt  

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 1010/1000 101,0% Tốt  

5 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 830/830 100,0% Tốt  

6 Thanh tra tỉnh 825/827 99,8% Tốt  

7 BQL Khu kinh tế Vân Phong 996/1000 99,6% Tốt  

8 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 990/1000 99,0% Tốt  

9 Sở Y tế 978/1000 97,8% Tốt  

10 Sở Khoa học và Công nghệ 977/1000 97,7% Tốt  

11 Sở Tư pháp 953/1000 95,3% Tốt  

12 Ban Dân tộc 753/797 94,5% Tốt  

13 Sở Ngoại vụ 904/957 94,5% Tốt  

14 Sở Kế hoạch và Đầu tư 940/1000 94,0% Tốt  

Số: 3136/TB-HĐTĐ  Khánh Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2020
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TT Sở, ban, ngành Tổng điểm Tỷ lệ 
Xếp 

loại 

Ghi 

chú 

15 Sở Nội vụ 938/1000 93,8% Tốt  

16 Sở Giao thông vận tải  915/1000 91,5% Tốt  

17 Sở Du lịch 907/1000 90,7% Tốt  

18 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 897/1000 89,7% Tốt  

19 Sở Tài nguyên và Môi trường 876/1000 87,6% Tốt  

20 Sở Công Thương 870/1000 87,0% Tốt 
-100 

(nộp trễ) 

21 Sở Xây dựng 813/1000 81,3% Khá  

I.2. Xếp hạng các nội dung thành phần 

I.2.1. Trang thông tin điện tử 

TT Sở, ban, ngành Tổng điểm Tỷ lệ Xếp loại 

1 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  -  -  - 

2 Sở Văn hóa và Thể thao 100/100 100% Tốt 

3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 100/100 100% Tốt 

4 Sở Tài chính 100/100 100% Tốt 

5 Sở Tài nguyên và Môi trường 100/100 100% Tốt 

6 Sở Thông tin và Truyền thông 100/100 100% Tốt 

7 BQL Khu kinh tế Vân Phong 100/100 100% Tốt 

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 100/100 100% Tốt 

9 Sở Nội vụ 100/100 100% Tốt 

10 Sở Công Thương 99/100 99% Tốt 

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 97/100 97% Tốt 

12 Sở Khoa học và Công nghệ 96/100 96% Tốt 

13 Thanh tra tỉnh 93/97 96% Tốt 

14 Ban Dân tộc 93/97 96% Tốt 

15 Sở Tư pháp 94/100 94% Tốt 

16 Sở Ngoại vụ 89/97 92% Tốt 

17 Sở Giao thông vận tải  89/100 89% Tốt 

18 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 85/100 85% Tốt 

19 Sở Du lịch 83/100 83% Khá 

20 Sở Y tế 82/100 82% Khá 

21 Sở Xây dựng 76/100 76% Khá 

I.2.2. An toàn thông tin số 

TT Sở, ban, ngành Tổng điểm Tỷ lệ Xếp loại 

1 Sở Văn hóa và Thể thao 100/100 100% Tốt 

2 Ban Dân tộc 100/100 100% Tốt 

3 Sở Tài chính 100/100 100% Tốt 

4 Sở Công Thương 100/100 100% Tốt 
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TT Sở, ban, ngành Tổng điểm Tỷ lệ Xếp loại 

5 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 100/100 100% Tốt 

6 Sở Giáo dục và Đào tạo 100/100 100% Tốt 

7 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 100/100 100% Tốt 

8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 100/100 100% Tốt 

9 Sở Tư pháp 100/100 100% Tốt 

10 Thanh tra tỉnh 100/100 100% Tốt 

11 Sở Thông tin và Truyền thông 100/100 100% Tốt 

12 Sở Y tế 95/100 95% Tốt 

13 Sở Nội vụ 90/100 90% Tốt 

14 BQL Khu kinh tế Vân Phong 90/100 90% Tốt 

15 Sở Xây dựng 90/100 90% Tốt 

16 Sở Kế hoạch và Đầu tư 90/100 90% Tốt 

17 Sở Du lịch 85/100 85% Tốt 

18 Sở Ngoại vụ 80/100 80% Khá 

19 Sở Khoa học và Công nghệ 75/100 75% Khá 

20 Sở Giao thông vận tải  65/100 65% 
Trung 

bình 

21 Sở Tài nguyên và Môi trường 45/100 45% Yếu 

II. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

II.1. Xếp hạng Mức độ ứng dụng CNTT 

TT UBND cấp huyện Tổng điểm Tỷ lệ Xếp loại 

1 UBND huyện Khánh Vĩnh 954/1000 95,4% Tốt 

2 UBND thành phố Cam Ranh 948/1000 94,8% Tốt 

3 UBND thành phố Nha Trang 947/1000 94,7% Tốt 

4 UBND huyện Khánh Sơn 937/1000 93,7% Tốt 

5 UBND huyện Cam Lâm 923/1000 92,3% Tốt 

6 UBND huyện Diên Khánh 913/1000 91,3% Tốt 

7 UBND huyện Vạn Ninh 897/1000 89,7% Tốt 

8 UBND thị xã Ninh Hòa 870/1000 87,0% Tốt 

II.2. Xếp hạng các nội dung thành phần 

II.2.1. Cổng thông tin điện tử 

TT UBND cấp huyện Tổng điểm Tỷ lệ Xếp loại 

1 UBND thành phố Nha Trang 40/40 100% Tốt 

2 UBND thị xã Ninh Hòa 39/40 97,5% Tốt 

3 UBND huyện Khánh Sơn 39/40 97,5% Tốt 

4 UBND huyện Vạn Ninh 38,5/40 96,3% Tốt 

5 UBND huyện Khánh Vĩnh 38/40 95,0% Tốt 

6 UBND thành phố Cam Ranh 37,5/40 93,8% Tốt 

7 UBND huyện Cam Lâm 35,5/40 88,8% Tốt 

8 UBND huyện Diên Khánh 32,5/40 81,3% Khá 
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II.2.2. Xếp hạng An toàn thông tin số 

TT UBND cấp huyện Tổng điểm Tỷ lệ Xếp loại 

1 UBND huyện Khánh Vĩnh 100/100 100% Tốt 

2 UBND huyện Vạn Ninh 90/100 90% Tốt 

3 UBND huyện Cam Lâm 90/100 90% Tốt 

4 UBND huyện Khánh Sơn 90/100 90% Tốt 

5 UBND thành phố Cam Ranh 90/100 90% Tốt 

6 UBND huyện Diên Khánh 90/100 90% Tốt 

7 UBND thành phố Nha Trang 80/100 80% Khá 

8 UBND thị xã Ninh Hòa 80/100 80% Khá 

III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND TỈNH 

III.1. Xếp hạng Mức độ ứng dụng CNTT 

TT Đơn vị 
Tổng 

điểm 
Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

1 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông 735/700 105,0% Tốt 

2 Ban QLDA phát triển tỉnh Khánh Hòa 728/700 104,0% Tốt 

3 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang 725/700 103,6% Tốt 

4 
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng 

và Công nghiệp 715/700 102,1% Tốt 

5 
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 697/700 99,6% Tốt 

6 Trường Đại học Khánh Hòa 682/700 97,4% Tốt 

7 Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh 669/700 95,6% Tốt 

8 Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa 657/700 93,9% Tốt 

9 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 615/700 87,9% Tốt 

III.2. Xếp hạng các nội dung thành phần 

III.2.1. Xếp hạng Cổng thông tin điện tử 

TT Đơn vị 
Tổng 

điểm 
Tỷ lệ Xếp loại 

1 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông 70/70 100% Tốt 

2 
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng 

và Công nghiệp 70/70 100% Tốt 

3 Ban QLDA phát triển tỉnh Khánh Hòa 70/70 100% Tốt 

4 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang 65/70 93% Tốt 

5 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 64/70 91% Tốt 

6 Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa 62/70 89% Tốt 

7 Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh 59/70 84% Khá 

8 Trường Đại học Khánh Hòa 57/70 81% Khá 

9 
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 57/70 81% Khá 

 

III.2.2. Xếp hạng An toàn thông tin số 
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TT Đơn vị 
Tổng 

điểm 
Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

1 Ban QLDA phát triển tỉnh Khánh Hòa 70/70 100% Tốt 

2 
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và 

Công nghiệp 70/70 100% Tốt 

3 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông 70/70 100% Tốt 

4 
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 70/70 100% Tốt 

5 Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh 65/70 93% Tốt 

6 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 60/70 86% Tốt 

7 Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa 55/70 79% Khá 

8 Trường Đại học Khánh Hòa 55/70 79% Khá 

9 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang 50/70 71% Khá 

B. KẾT QUẢ CHI TIẾT MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 

I. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 

TT Sở, ban, ngành 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Hạ 

tầng 

CNTT 

Nhân 

lực 

CNTT 

Sử dụng 

các PM 

ứng 

dụng 

Chính 

sách và 

đầu tƣ 

Trang/ 

Cổng 

TTĐT 

An 

toàn 

thông 

tin số 

Điểm 

cộng 

1 Sở Tài chính 1035 60 55 560 120 100 100 40 

2 Sở Văn hóa và Thể thao 1026 60 55 560 120 100 100 31 

3 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 1013 60 55 560 120 100 100 18 

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 1010 60 55 560 120 97 100 18 

5 
Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh 830 60 55 490 120   - 100 5 

6 Thanh tra tỉnh 825 60 55 390 120 93 100 7 

7 
BQL Khu kinh tế Vân 

Phong 996 60 55 560 120 100 90 11 

8 
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 990 60 45 530 120 100 100 35 

9 Sở Y tế 978 60 60 550 120 82 95 11 

10 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 977 60 55 558 120 96 75 13 

11 Sở Tư pháp 953 60 55 505 120 94 100 19 

12 Ban Dân tộc 753 30 40 370 120 93 100 0 

13 Sở Ngoại vụ 904 60 55 490 120 89 80 10 

14 Sở Kế hoạch và Đầu tư 940 60 55 504 120 100 90 11 

15 Sở Nội vụ 938 60 55 498 120 100 90 15 

16 Sở Giao thông vận tải  915 60 55 509 120 89 65 17 

17 Sở Du lịch 907 60 55 488 120 83 85 16 

18 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 897 60 10 500 120 85 100 22 



6 

 

 

TT Sở, ban, ngành 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Hạ 

tầng 

CNTT 

Nhân 

lực 

CNTT 

Sử dụng 

các PM 

ứng 

dụng 

Chính 

sách và 

đầu tƣ 

Trang/ 

Cổng 

TTĐT 

An 

toàn 

thông 

tin số 

Điểm 

cộng 

19 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 876 60 60 472 120 100 45 19 

20 Sở Công Thương 870 60 55 520 120 99 100 16 

21 Sở Xây dựng 813 60 35 457 90 76 90 5 

II. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

TT UBND cấp huyện 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Hạ 

tầng 

CNTT 

Nhân 

lực 

CNTT 

Sử dụng 

các PM 

ứng 

dụng 

Đầu tƣ 

và 

chính 

sách 

Trang

/Cổng 

TTĐT 

An 

toàn 

thông 

tin số 

Điểm 

cộng 

1 UBND huyện Khánh Vĩnh 954 189 90 442 70 38,0 100 25 

2 
UBND thành phố Cam 

Ranh 948 199 87 424 80 37,5 90 30 

3 
UBND thành phố Nha 

Trang 947 200 90 427 80 40,0 80 30 

4 UBND huyện Khánh Sơn 937 200 80 423 80 39,0 90 25 

5 UBND huyện Cam Lâm 923 199 78 415 80 35,5 90 25 

6 UBND huyện Diên Khánh 913 200 90 386 80 32,5 90 35 

7 UBND huyện Vạn Ninh 897 200 90 378 80 38,5 90 20 

8 UBND thị xã Ninh Hòa 870 200 90 361 80 39,0 80 20 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND TỈNH 

TT Đơn vị 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Hạ 

tầng 

CNTT 

Nhân 

lực 

CNTT 

Sử 

dụng 

các 

PM 

ứng 

dụng 

Chính 

sách 

và 

đầu tƣ  

Trang/ 

Cổng 

TTĐT 

An 

toàn 

thông 

tin số 

Điểm 

cộng 

1 
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

các công trình Giao thông 735 60 40 360 100 70 70 35 

2 
Ban QLDA phát triển tỉnh 

Khánh Hòa 728 60 40 358 100 70 70 30 

3 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghệ Nha Trang 725 60 40 360 100 65 50 50 

4 

Ban QLDA đầu tư xây dựng 

các công trình Dân dụng và 

Công nghiệp 715 60 25 360 100 70 70 30 

5 

Ban QLDA đầu tư xây dựng 

các công trình Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 697 60 40 350 100 57 70 20 
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TT Đơn vị 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Hạ 

tầng 

CNTT 

Nhân 

lực 

CNTT 

Sử 

dụng 

các 

PM 

ứng 

dụng 

Chính 

sách 

và 

đầu tƣ  

Trang/ 

Cổng 

TTĐT 

An 

toàn 

thông 

tin số 

Điểm 

cộng 

6 Trường Đại học Khánh Hòa 682 60 40 330 100 57 55 40 

7 
Ban Quản lý Khu du lịch Bán 

đảo Cam Ranh 669 60 25 330 100 59 65 30 

8 
Đài Phát thanh - Truyền hình 

Khánh Hòa 657 60 20 340 80 62 55 40 

9 
Trường Cao đẳng Y tế Khánh 

Hòa 615 60 40 271 80 64 60 40 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 
- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Ban TĐKT tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Các ĐVSN trực thuộc UBND tỉnh; 
- TV HĐTĐ, Tổ giúp việc; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Nguyễn Tấn Trung 
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